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	QUỐC HỘI KHÓA XII

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
____________

Số: 726/BC-QPAN12
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009


BÁO CÁO 

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
___________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội và sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 09/4/2009, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ theo Tờ trình số 39/TTr-CP ngày 03/4/2009 của Chính phủ. Uỷ ban Quốc phòng và An ninh xin trình Quốc hội báo cáo thẩm tra dự án Luật như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về phạm vi điều chỉnh 
Tại Điều 1 của dự thảo Luật quy định: “Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ,...”.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với dự thảo Luật về việc quy định nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ của công dân vì: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992; việc quy định  “nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ” là sự kế thừa Pháp lệnh dân quân tự vệ hiện hành. Trong tình hình hiện nay, nếu không quy định rõ nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ thì sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quy định “nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ” ngay tại Điều 1 sẽ bó hẹp phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Ý kiến này đề nghị sửa lại là “chế độ phục vụ của dân quân tự vệ” để thống nhất với nội dung “Tổ chức, nhiệm vụ và chế độ phục vụ của dân quân tự vệ do pháp luật về dân quân tự vệ quy định” tại khoản 2 Điều 15 của Luật quốc phòng.

2. Về giải thích từ ngữ 

Trong các từ ngữ được giải thích tại Điều 3 của dự thảo Luật, nhiều ý kiến đề nghị xem xét, giải thích các khái niệm “dân quân tự vệ cơ động”, “dân quân tự vệ tại chỗ”, “dân quân tự vệ thường trực”, “dân quân tự vệ biển” cho rõ hơn để tránh sự hiểu lầm là trong dân quân tự vệ có nhiều lực lượng. Có ý kiến cho rằng, một số từ ngữ nên giải thích và quy định trực tiếp trong các điều luật có liên quan nhằm thuận tiện cho việc nghiên cứu áp dụng. 

3. Về thành phần của lực lượng dân quân tự vệ, thành phần của lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt (khoản 2 Điều 4, Điều 16)

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo Luật về thành phần của lực lượng dân quân tự vệ gồm dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi. Quy định như vậy phù hợp với truyền thống, thực tiễn và thuận tiện trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng và huy động lực lượng dân quân tự vệ. 

Tuy nhiên, Điều 16 của dự thảo Luật quy định thành phần “lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt gồm dân quân tự vệ bộ binh được tổ chức thành các đơn vị dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ thường trực; các đơn vị dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế, dân quân tự vệ biển”. Quy định trên có thể hiểu rằng, dân quân tự vệ binh chủng và dân quân tự vệ biển không tổ chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ cũng như dân quân tự vệ thường trực. Do đó, đề nghị thiết kế theo hướng kế thừa Pháp lệnh dân quân tự vệ(
) và phù hợp với thực tiễn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ hiện nay.

4. Về Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (các Điều 17, 20, 21, 22, 23)

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, khoản 3 Điều 17 của dự thảo Luật quy định hệ thống Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được xác định từ cơ quan Bộ, ngành trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty đến các đơn vị thuộc quyền và ở các cấp thuộc tỉnh và huyện. Theo đó, khoản 3 Điều 20 quy định về các chức danh trong thành phần của Ban chỉ huy, Điều 22 và Điều 23 quy định chức năng, nhiệm vụ đối với hệ thống Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức này chưa thật phù hợp với tính chất quần chúng và cơ chế lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đối với lực lượng dân quân tự vệ. 

Theo Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới” và Pháp lệnh dân quân tự vệ hiện hành thì Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức chỉ tổ chức ở cơ sở nơi tự vệ trực tiếp công tác, sản xuất và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy tập trung thống nhất của cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ huy quân sự địa phương. Việc tổ chức hệ thống Ban chỉ huy quân sự từ cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty xuống các đơn vị thuộc quyền và theo ngành dọc như dự thảo Luật là chưa phù hợp với Chỉ thị 16/CT-TW và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, gây nên sự chồng chéo, mâu thuẫn trong chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức với Ban chỉ huy quân sự địa phương các cấp và không phù hợp với cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý đối với lực lượng tự vệ. 

Qua khảo sát thực tế, hệ thống Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức là rất hạn chế; việc phối hợp chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng theo ngành dọc và đơn vị thuộc quyền hầu như không thực hiện được vì còn nhiều vướng mắc; công tác chỉ huy lực lượng tự vệ chỉ hạn chế ở văn phòng các cơ quan Bộ, ngành trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và huyện (phổ biến là cấp trung đội, tiểu đội). 

Từ những vấn đề trên, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đề nghị việc tổ chức Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức chỉ thực hiện ở các cơ sở có đủ điều kiện thành lập để bảo đảm sự nhất quán trong dự án Luật dân quân tự vệ và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty về công tác quốc phòng đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để tạo cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự ở Bộ, ngành trung ương với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng nói chung và dân quân tự vệ nói riêng, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của Ban chỉ huy quân sự (hoặc Ban quân sự) Bộ, ngành trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt 

Khoản 1 Điều 9 của dự thảo Luật quy định “Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm”.

Về vấn đề này, nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Có ý kiến cho rằng, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt chỉ nên từ 2 đến 3 năm, nhưng cũng có ý kiến đề nghị cần kéo dài thêm.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ hiện hành, thời hạn phục vụ của dân quân tự vệ nòng cốt là 5 năm, dự thảo Luật quy định 4 năm (giảm 1 năm) cơ bản là phù hợp với thực tiễn. Với thời hạn 4 năm là bảo đảm đủ thời gian huấn luyện, học tập và hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo nguồn lực để vũ trang toàn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và thời chiến. Nếu thời hạn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ là 2 đến 3 năm tuy tạo được nguồn nhân lực nhiều hơn, giải quyết được công bằng xã hội, song thời hạn đó chưa đủ để bảo đảm chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ. 

Về ý kiến đề nghị tăng thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng qua khảo sát thực tiễn, đa số ý kiến cử tri, chính quyền các cấp đều đề nghị rút ngắn thời hạn.

2. Về quy mô tổ chức lực lượng dân quân tự vệ (Điều 18)
Một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật về quy mô tổ chức dân quân tự vệ. Có ý kiến đề nghị cân nhắc vì quy định như dự thảo Luật thì quy mô tổ chức dân quân tự vệ trong thời bình như vậy là rất lớn, khó khăn cho công tác chỉ huy, bảo đảm; hơn nữa cần tránh xu hướng chính quy hoá lực lượng dân quân tự vệ, làm mất đi tính chất là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác.
Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, quy định tại Điều 18 của dự thảo Luật cơ bản là phù hợp với tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ nòng cốt hiện nay, đồng thời đáp ứng yêu cầu sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng và An ninh kiến nghị xem xét thêm một số nội dung sau:

a) Đối với các đơn vị binh chủng, cần xem xét chỉ tổ chức theo yêu cầu hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương nhằm bảo đảm tính khả thi. 

b) Đối với lực lượng dân quân tự vệ thường trực, chỉ tổ chức ở cơ sở tại những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh và địa bàn có yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao trong trường hợp thật cần thiết với số lượng hợp lý, tránh tình trạng tổ chức tràn lan, chồng chéo nhiệm vụ với các lực lượng khác, gây tốn kém ngân sách. 

Dự thảo Luật quy định ở cấp huyện có tổ chức lực lượng dân quân thường trực ở các huyện trọng điểm về quốc phòng an ninh hoặc có yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao. Đây là quy định mới so với Pháp lệnh hiện hành. Qua khảo sát, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, tuy chưa có quy định nhưng một số địa phương đã vận dụng tổ chức lực lượng này. Tuy nhiên, việc quy định về nhiệm vụ, quy mô và chính sách bảo đảm không thống nhất và việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ vấn đề này.

3. Về tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp (Điều 19)

Trong Tờ trình, Chính phủ trình 02 phương án và lựa chọn phương án 1 quy định:

“1. Doanh nghiệp có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động ổn định từ 12 tháng trở lên, quy mô lao động phù hợp thì phải tổ chức lực lượng Tự vệ.

2. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động ổn định từ 12 tháng trở lên, quy mô lao động phù hợp, có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương thì được tổ chức lực lượng Tự vệ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Tự vệ, người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian và kinh phí bảo đảm cho người lao động của doanh nghiệp mình thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ở địa phương nơi họ cư trú.

4. Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Điều này”. 

Về vấn đề này, đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 19 của dự thảo Luật vì quy định như phương án 1 vừa bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng tự vệ, vừa xác định trách nhiệm các doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Một số ý kiến cho rằng, không nên căn cứ vào tiêu chí có tổ chức Đảng để tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ. Cần làm rõ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tổ chức lực lượng tự vệ cho phù hợp và cho rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 50% thì không nên tổ chức tự vệ.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí như dự thảo Luật, vì tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Qua khảo sát, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, các quy định hiện hành về tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp còn thiếu cụ thể, tính pháp lý không cao, chưa đồng bộ với các luật liên quan, do đó, số lượng doanh nghiệp đã tổ chức tự vệ so với tổng số các loại doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều nơi tự vệ hoạt động còn mang tính hình thức, nhiều doanh nghiệp có tổ chức Đảng nhưng chưa tổ chức được lực lượng tự vệ. Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên, quy định tại Điều 19 của dự thảo Luật xác định các điều kiện để tổ chức lực lượng tự vệ, trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với nhiệm vụ này là phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi, vừa bảo đảm được vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với lực lượng tự vệ ở cơ sở, đồng thời vừa thực hiện được sự bình đẳng về trách nhiệm của các loại hình doanh nghiệp đối với công tác quân sự địa phương theo quy định của pháp luật. 

4. Về bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ (Điều 33, Điều 34)

Một số ý kiến cho rằng, quy định trong dự thảo Luật về thời gian bồi dưỡng 30 ngày cho tất cả cán bộ dân quân tự vệ là chưa phù hợp; có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về đối tượng, thời gian huấn luyện nâng cao.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, hai nhóm đối tượng cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự các cấp và chỉ huy các đơn vị dân quân tự vệ có chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng khác nhau. Do đó, cần phải xác định rõ thời gian bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng. Về quy định huấn luyện nâng cao như trong dự thảo Luật là khó khả thi, gây tốn kém. Vì vậy, đa số thành viên Uỷ ban đề nghị không nên quy định đối tượng huấn luyện này.

5. Về sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí (khoản 2 Điều 44 (
)) 
Nhiều ý kiến đề nghị tại khoản 2 Điều 44 chỉ quy định chung về quyền nổ súng của dân quân tự vệ, còn nội dung cụ thể thì do pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định; ý kiến khác cho rằng cần quy định cụ thể để tránh lạm dụng.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, đối với lực lượng vũ trang nói chung và dân quân tự vệ nói riêng cần phải có quy định về quyền nổ súng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quyền nổ súng của lực lượng vũ trang đều chỉ quy định chung là được quyền nổ súng theo quy định của pháp luật. 

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII thì năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó dự kiến sẽ quy định cụ thể về vấn đề này. Do đó, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đề nghị trong Luật này chỉ quy định chung về quyền nổ súng của dân quân tự vệ.

6. Về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ (Chương V)

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về chế độ, chính sách trong dự thảo Luật là thể hiện sự quan tâm đối với dân quân tự vệ, nhưng cần có giải pháp thực hiện để bảo đảm tính khả thi, nhất là ở những địa phương khả năng thu ngân sách thấp và đề nghị cần có quy định trung ương hỗ trợ.

Qua thảo luận, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tán thành với Tờ trình của Chính phủ. Các chế độ, chính sách bảo đảm cho dân quân tự vệ quy định như trong dự thảo Luật đã được tính toán, cân đối để bù đắp một phần thu nhập ngày công lao động trong điều kiện kinh tế thị trường; quy định chế độ, chính sách riêng cho lực lượng dân quân tự vệ biển, dân quân thường trực hoạt động ở biên giới, hải đảo và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, nhằm khắc phục tình hình bất cập hiện nay, góp phần động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân yên tâm khi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của các hệ thống chính sách này, đối với các địa phương miền núi kinh tế chậm phát triển, còn rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chi thì Nhà nước cần có cơ chế cụ thể “phân bổ ngân sách quốc phòng cho những địa phương kinh tế chậm phát triển ở vùng biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới” theo Kết luận số 41-KL/TƯ ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư trung ương Đảng và theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
7. Về nguồn kinh phí bảo đảm cho lực lượng tự vệ (khoản 2 Điều 54)

Đa số ý kiến tán thành với quy định tại Điều này. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần xem xét việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động cho lực lượng dân quân tự vệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, các quy định hiện hành về việc bảo đảm kinh phí cho tự vệ hoạt động ở doanh nghiệp hiện nay được hạch toán trong chi phí quản lý hàng năm của từng doanh nghiệp là chưa phù hợp(
). Vì vậy, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản tán thành với các nội dung tại khoản 2 Điều 54 của dự thảo Luật về quy định khoản kinh phí bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp được khấu trừ khi xác định thu nhập tính thuế của doanh nghiệp để thể hiện chính sách nhà nước hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp bảo đảm cho lực lượng tự vệ huấn luyện và hoạt động, đồng thời gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật quốc phòng(
). Còn đối với doanh nghiệp được miễn giảm thuế thì hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp là phù hợp vì doanh nghiệp này đã được hưởng chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

8. Về quỹ quốc phòng - an ninh (Điều 55)
Đa số ý kiến nhất trí cần quy định về quỹ quốc phòng - an ninh như Điều 55 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến không đồng ý thành lập quỹ này. 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư trung ương Đảng xác định “động viên các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội tự nguyện đóng góp để lập quỹ quốc phòng, an ninh ở cơ sở để hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên”; khoản 3 Điều 38 của Luật quốc phòng quy định: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đóng góp tài sản cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện,...”. Thực tế, theo báo cáo tổng hợp của Bộ Quốc phòng, đến thời điểm cuối năm 2008 có 30/63 tỉnh, thành phố thu quỹ Quốc phòng, an ninh. Tổng số thu được là 116.764 triệu đồng, trong đó hộ gia đình, cá nhân đóng góp 72.983 triệu đồng, các tổ chức đóng góp 52.781 triệu đồng. Đây là nguồn bổ sung rất quan trọng cho công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Hơn nữa, việc xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh là kế thừa truyền thống của nhân dân ta từ trước tới nay và phù hợp với phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. 

Do đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với quy định của dự thảo Luật về việc thành lập quỹ quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, để bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với thực tiễn từng địa phương hiện nay, đề nghị giao Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Ngoài những vấn đề nêu trên, các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về kỹ thuật văn bản và một số vấn đề khác trong dự thảo Luật, đề nghị rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật dân quân tự vệ, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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	TM. UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM 

(đã ký)

Lê Quang Bình


 (1)  Pháp lệnh dân quân tự vệ, Điều 12:


“1. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức như sau:


a) Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt gồm dân quân tự vệ bộ binh, dân quân tự vệ binh chủng và dân quân tự vệ biển, được tổ chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ; đối với xã thuộc địa bàn trọng điểm có yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao thì được xem xét tổ chức lực lượng dân quân thường trực;”


 (�) Khoản 2 Điều 44:


“2. Khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này, dân quân tự vệ được quyền nổ súng khi:


a) Có lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh các quân khu và tương đương hoặc người chỉ huy các cấp khi được uỷ quyền.


b) Khi đang thực hiện nhiệm vụ, sau khi đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, giải thích, răn đe, sử dụng công cụ hỗ trợ, ngăn chặn nhưng đối tượng vẫn không chấp hành hoặc trong trường hợp cấp bách không có biện pháp nào khác để ngăn chặn đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.


c) Khi làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, tuần tra bảo vệ biên giới, biển, đảo phát hiện được địch ở mặt đất, trên biển hoặc trên không.


đ) Thực hiện quyền phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật.”.


 (�) Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004, khoản 2, Điều 16: “…Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kinh phí chi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hàng năm bao gồm: công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tuyển quân, diễn tập và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng khác được hạch toán trong chi phí quản lý hàng năm của từng doanh nghiệp”.


 (�) * Luật doanh nghiệp: “Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp


7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.”


* Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: “Điều 7: Xác định thu nhập tính thuế


2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.”


* Luật quốc phòng: “Điều 38. Bảo đảm nguồn lực tài chính cho quốc phòng 


2. Các tổ chức kinh tế bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Chính phủ.


3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đóng góp tài sản cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
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